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BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
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Nội dung Mã
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kinh tế

Mã
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Tạm ứng

Số dư đến kỳ
báo cáo

Thực chi Tổng
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trong kỳ

Số dư đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cáo

Phát sinh
trong kỳ
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A B C D 1 2 3 5=1+3 6=2+4

Mã
CTMT,

DA

E

Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 13 071 6001 00000 0 0 363.429.717 363.429.717 363.429.717363.429.717

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 071 6051 00000 0 0 86.592.324 86.592.324 86.592.32486.592.324

Phụ cấp chức vụ 13 071 6101 00000 0 0 12.150.000 12.150.000 12.150.00012.150.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 071 6112 00000 0 0 149.914.772 149.914.772 149.914.772149.914.772

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 071 6115 00000 0 0 49.200.429 49.200.429 49.200.42949.200.429

Bảo hiểm xã hội 13 071 6301 00000 0 0 73.345.149 73.345.149 73.345.14973.345.149

Bảo hiểm y tế 13 071 6302 00000 0 0 12.573.455 12.573.455 12.573.45512.573.455

Kinh phí công đoàn 13 071 6303 00000 0 0 10.691.265 10.691.265 10.691.26510.691.265

Bảo hiểm thất nghiệp 13 071 6304 00000 0 0 4.191.157 4.191.157 4.191.1574.191.157

Tiền điện 13 071 6501 00000 0 0 8.471.383 8.471.383 8.471.3838.471.383

Tiền nước 13 071 6502 00000 0 0 19.342.887 19.342.887 19.342.88719.342.887

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại),
thuê bao đường điện thoại, fax

13 071 6601 00000 0 0 66.000 66.000 66.00066.000

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 071 6605 00000 0 0 4.808.546 4.808.546 4.808.5464.808.546

Phần KBNN ghi:

0 0 794.777.084 794.777.084 794.777.084794.777.084Cộng:



Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Vương Kim Ngọc

Nguyễn Thị Bích Trâm

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 9 tháng 4 năm 2024 Ngày 9 tháng 4 năm 2024

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

NGUYỄN THỊ KIỀU
OANH

Huỳnh Thị Bé Tám

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
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